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	Đại đội
	Lớp
	Số SV
	Đại đội trưởng
	Số điện thoại
	Đường link zalo

	1
	21ĐHĐT01 (Giới tính nam) + 21ĐHĐT02 (Giới tính nam) + 21ĐHKT01 (Giới tính nam) + 21ĐHQTC4(Giới tính nam) + 21ĐHTĐ01 (Giới tính nam) + 21ĐHTĐ02 (Giới tính nam) + 21ĐHTT01 (Giới tính nam) + 21ĐHTT02 (Giới tính nam) + 22ĐHQTC1(Giới tính nam) + 22ĐHQTTH (Giới tính nam) + 22ĐHTT03(Giới tính nam) + 22ĐHXD01(Giới tính nam) + 23ĐAQT01(Giới tính nam) + 23ĐHDL01(Giới tính nam) + 23ĐHDL02 (Giới tính nam) + 23ĐHDL03 (Giới tính nam) + 23ĐHĐT01 (Giới tính nam) + 23ĐHNL01(Giới tính nam)
	110
	Thầy N.Hùng
	0978772998
	https://zalo.me/g/gpfgzf238

	2
	23ĐHKL01 (Giới tính nam) + 23ĐHKL02 (Giới tính nam) + 23ĐHKL03(Giới tính nam) + 23ĐHKT01(Giới tính nam) + 23ĐHKT02 (Giới tính nam Từ MSSV 2331520061 đến 2331520081 )
	110
	Thầy Nhiên
	0388041868
	https://zalo.me/g/ksozlh855

	3
	23ĐHKT02(Giới tính nam: Còn lại) + 23ĐHKT03 (Giới tính nam) + 23ĐHKV01(Giới tính nam) + 23ĐHKV02(Giới tính nam) + 23ĐHKV03(Giới tính nam)
	111
	Thầy P.Tuấn
	    0982580266
	https://zalo.me/g/ccyvbg130

	4
	23ĐHKV04 (Giới tính nam) + 23ĐHKV05 (Giới tính nam) + 23ĐHNA01 (Giới tính nam) + 23ĐHNA02 (Giới tính nam) + 23ĐHNA03 (Giới tính nam) + 23ĐHNA04(Giới tính nam) + 23ĐHNA05 (Giới tính nam) + 23ĐHNA06 (Giới tính nam) + 23ĐHNA07 (Giới tính nam) + 23ĐHNL02 (Giới tính nam) + 23ĐHNL03 (Giới tính nam)
	108
	Thầy Ánh
	0982772679
	https://zalo.me/g/aymeca546

	5
	23ĐHNL04 (Giới tính nam) + 23ĐHQTAN (Giới tính nam) + 23ĐHQTC1 (Giới tính nam) + 23ĐHQTC2 (Giới tính nam) + 23ĐHQTC3 (Giới tính nam) + 23ĐHQTKQ1 (Giới tính nam) + 23ĐHQTKQ2 (Giới tính nam) + 23ĐHQTTH1(Giới tính nam) + 23ĐHQTTH2(Giới tính nam) + 23ĐHQTVT1(Giới tính nam) + 23ĐHTĐ01(Giới tính nam)
	108
	Thầy Minh
	0909282507
	https://zalo.me/g/efdkme877

	6
	23ĐHQTVT2 (Giới tính nam) + 23ĐHTĐ02 (Giới tính nam)+ 19ĐHĐT01 (Giới tính nữ) + 20ĐHĐT01 (Giới tính nữ) + 20ĐHQTVT2 (Giới tính nữ) + 21ĐHĐT01 (Giới tính nữ) + 21ĐHĐT02 (Giới tính nữ) + 21ĐHNATM (Giới tính nữ) + 21ĐHQTC1(Giới tính nữ) + 21ĐHQTC3(Giới tính nữ) + 21ĐHQTC4(Giới tính nữ) + 21ĐHQTDL(Giới tính nữ) + 21ĐHQTVT2 (Giới tính nữ) + 21ĐHTĐ01(Giới tính nữ) + 21ĐHTT01(Giới tính nữ) + 22ĐHDL01(Giới tính nữ) + 22ĐHKL01(Giới tính nữ) + 22ĐHNAHK(Giới tính nữ) + 22ĐHNL02(Giới tính nữ) + 22ĐHQTC2(Giới tính nữ) + 22ĐHQTTH(Giới tính nữ) + 22ĐHTT04(Giới tính nữ) + 22ĐHTT05(Giới tính nữ) + 22ĐHTT06(Giới tính nữ) + 23ĐAQT01(Giới tính nữ) + 23ĐHDL01(Giới tính nữ)
	128
	Thầy Uy
	0977992462
	https://zalo.me/g/sixvum504

	7
	23ĐHTT01 (Giới tính nam Từ MSSV 2331540001 đến 2331540055) + 23ĐHDL02 (Giới tính nữ) + 23ĐHDL03(Giới tính nữ) + 23ĐHĐT01(Giới tính nữ) + 23ĐHKL01(Giới tính nữ Từ MSSV 2331710002 đến 2331710010)
	127
	Thầy Uy
	0977992462
	https://zalo.me/g/fprvah034

	8
	23ĐHTT01 (Giới tính nam: Còn lại) + 23ĐHTT02 (Giới tính nam Từ MSSV 2331540057 đến 2331540074) + 23ĐHKL01 (Giới tính nữ) + 23ĐHKL02 (Giới tính nữ) + 23ĐHKL03(Giới tính nữ) + 23ĐHKT01(Giới tính nữ) + 23ĐHKV01(Giới tính nữ)
	125
	Thầy Nam
	0918017418
	https://zalo.me/g/xckxwf360

	9
	23ĐHTT02 (Giới tính nam: Còn lại) + 23ĐHKT02 (Giới tính nữ) + 23ĐHKT03(Giới tính nữ) + 23ĐHKV02(Giới tính nữ) + 23ĐHKV03(Giới tính nữ) + 23ĐHQT03 (Giới tính nữ) + 23ĐHQT05 (Giới tính nữ)
	120
	Thầy Nam
	0918017418
	https://zalo.me/g/uiykmb721

	10
	23ĐHTT03 (Giới tính nam Từ MSSV 2331540113 đến 2331540137) + 23ĐHKV04 (Giới tính nữ) + 23ĐHKV05 (Giới tính nữ) + 23ĐHNA01(Giới tính nữ)
	127
	Thầy Huy
	0763712113
	https://zalo.me/g/mqwkgl493

	11
	23ĐHTT03 (Giới tính nam Từ MSSV 2331540138 đến 2331540156) + 23ĐHNA02(Giới tính nữ) + 23ĐHNA03(Giới tính nữ) + 23ĐHNA04(Giới tính nữ Từ 2331720166 đến 2331720204)
	128
	Thầy Huy
	0763712113
	https://zalo.me/g/kjiaoi797

	12
	23ĐHTT03 (Giới tính nam: Còn lại) + 23ĐHNA04 (Giới tính nữ: Còn lại) + 23ĐHNA05 (Giới tính nữ) + 23ĐHNA06 (Giới tính nữ) + 23ĐHNA07 (Giới tính nữ Từ MSSV 2331720340 đến 2331720366)
	127
	Cô Hoàn
	0908409192
	https://zalo.me/g/llhnop298

	13
	23ĐHTT04 (Giới tính nam Từ MSSV 2331540170 đến 2331540216) + 23ĐHNA07 (Giới tính nữ: Còn lại) + 23ĐHNL01 (Giới tính nữ) + 23ĐHNL02 (Giới tính nữ Từ MSSV 2331320061 đến 2331320107 )
	126
	Cô Hoàn
	0908409192
	https://zalo.me/g/lflpyj105

	19
	K05204A + K06202 + K07201 + K07202 + K07204 + K07205A + K08201A + K08201B + K08202A (Từ MSSV 232020001 đến 232020030)
	111
	Thầy Bảo  

	0989519390
	https://zalo.me/g/wqqcjj280

	20
	K08202A (Còn lại) + K08202B + K08203A (Từ MSSV 232030002 đến 232030039)
	114
	Thầy Bảo  

	0989519390
	https://zalo.me/g/ehjtkl404

	21
	K08203A(Còn lại) + K08203B
	110
	Thầy Giỏi
	0902393559
	https://zalo.me/g/anhtyt111

	22
	K08204A + K08204B + K08205A (Từ MSSV 232050001 đến 232050028)
	110
	Thầy Giỏi
	0902393559
	https://zalo.me/g/zpmrsj620

	23
	K08205A(Còn lại) + K08205B
	110
	Thầy Giáp
	0978877044
	https://zalo.me/g/mvxzeg556

	24
	21DTV (Giới tính nam) + 21DVH(Giới tính nam) + 23DBT(Giới tính nam) + 23DCN1(Giới tính nam) + 23DCN2(Giới tính nam) + 23DBT(Giới tính nữ) + 23DCN1(Giới tính nữ) + 23DCN2(Giới tính nữ) + 23DQLDS (Giới tính nữ)
	123
	Thầy Giáp
	0978877044
	https://zalo.me/g/xwhcfx128

	25
	23DDL(Giới tính nam) + 23DDT(Giới tính nam) + 20DVH(Giới tính nữ) + 21DTT5(Giới tính nữ) + 22DQL2(Giới tính nữ) + 23DDL(Giới tính nữ) + 23DDT(Giới tính nữ) + 23DHDDL1(Giới tính nữ) + 23DHDDL2(Giới tính nữ)
	121
	Thầy Huấn
	0987604499
	https://zalo.me/g/ycelas878

	26
	23DHDDL1(Giới tính nam) + 23DHDDL2(Giới tính nam)  + 22DQL1(Giới tính nữ) + 22DQL2(Giới tính nữ) + 23DLH1(Giới tính nữ) + 23DLH2(Giới tính nữ) + 23DQL(Giới tính nữ Từ MSSV D23QL003 đến D23QL037)
	118
	Thầy Huấn
	0987604499
	https://zalo.me/g/aufsjg395

	27
	23DLH1(Giới tính nam) + 23DLH2(Giới tính nam) + 23DQL(Giới tính nam)  +23DQL (Giới tính nữ: Còn lại) + 23DTCDDNT(Giới tính nữ) + 23DTCSKVH1(Giới tính nữ)
	122
	Thầy Khánh
	0354564527
	https://zalo.me/g/vnvvsz216

	28
	23DQLDS (Giới tính nam) + 23DTCDDNT(Giới tính nam) + 23DTCSKVH1(Giới tính nam) + 23DTCSKVH2(Giới tính nam) + 23DTCSKVH2(Giới tính nữ) + 23DTT1(Giới tính nữ) + 23DTT2(Giới tính nữ)
	119
	Thầy Khánh
	0354564527
	https://zalo.me/g/vjrscy324

	29
	23DTT1 (Giới tính nam) + 23DTT2 (Giới tính nam) + 23DTT3(Giới tính nam) + 21DQLDS(Giới tính nữ) + 21DTCDDNT(Giới tính nữ) + 21DTCSKVH2(Giới tính nữ) + 22DQL1(Giới tính nữ) + 23DTT2(Giới tính nữ) + 23DTT3(Giới tính nữ) + 23DTV(Giới tính nữ)
	117
	Thầy Thắng
	0982780818
	https://zalo.me/g/bxjfsi087

	30
	23DTV (Giới tính nam) + 23DVH(Giới tính nam) + 23DXB(Giới tính nam) + 23DVH (Giới tính nữ) + 23DXB(Giới tính nữ)
	116
	Thầy Thắng
	0982780818
	https://zalo.me/g/ptjbtu667

	31
	DH20CC (Giới tính nam) + DH20CD(Giới tính nam) + DH20CK (Giới tính nam) + DH20LA (Giới tính nam) + DH20NL(Giới tính nam) + DH20NT(Giới tính nam)  + DH20OT(Giới tính nam) + DH20QL(Giới tính nam) + DH20TB(Giới tính nam) + DH21BVA(Giới tính nam) + DH21BVB(Giới tính nam) + DH21DY(Giới tính nam) + DH21HD(Giới tính nam) + DH21HM(Giới tính nam) + DH21MT(Giới tính nam) + DH21NHC(Giới tính nam) + DH21OT(Giới tính nam) + DH21QR(Giới tính nam) + DH21SHB(Giới tính nam) + DH21TD(Giới tính nam) + DH21TM(Giới tính nam) + DH22AV(Giới tính nam) + DH22BVA (Giới tính nam) + DH22BVB (Giới tính nam) + DH22CC(Giới tính nam) + DH22CN(Giới tính nam) + DH22DC(Giới tính nam) + DH22DTB(Giới tính nam) + DH22LN(Giới tính nam) + DH22NL (Giới tính nam)+ DH22OT(Giới tính nam) + DH22QL(Giới tính nam) + DH22QM(Giới tính nam) + DH22RE(Giới tính nam) + DH22SHB(Giới tính nam) +DH22TB(Giới tính nam)+DH22TYA(Giới tính nam) + DH22TYB(Giới tính nam) + DH23BQC(Giới tính nam) + DH23CC(Giới tính nam) + DH23CD(Giới tính nam)
	103
	Thầy Hiệp
	0902464846
	https://zalo.me/g/hcbndq903

	32
	DH23CK (Giới tính nam) + DH23HD (Giới tính nam) + DH23KE (Giới tính nam) + DH23KN(Giới tính nam) + DH23KT(Giới tính nam) + DH23NL(Giới tính nam)
	100
	Thầy Hiệp
	0902464846
	https://zalo.me/g/fgvjab889

	33
	DH23DTC (Giới tính nam) + DH23KM (Giới tính nam) + DH23OT(Giới tính nam) + DH23QL(Giới tính nam)
	100
	Cô Thư
	0988004135
	https://zalo.me/g/xbyscf401

	34
	DH23QT (Giới tính nam)  + DH23RE(Giới tính nam) + DH23SHA(Giới tính nam) + DH23SHB(Giới tính nam) + DH23TD(Giới tính nam)
	90
	Cô Thư
	0988004135
	https://zalo.me/g/dqyxtj774

	35
	DH23SM(Giới tính nam) + DH23TB(Giới tính nam) + DH23TC(Giới tính nam) + DH23TM(Giới tính nam) + DH23TYA(Giới tính nam) + Học lại cùng Trường Đại học Nông lâm
	93
	Thầy Vương
	0906049558
	https://zalo.me/g/pvyuza681

	36
	DH21ES (Giới tính nữ) + DH21GN (Giới tính nữ) + DH21NHB(Giới tính nữ) + DH21QT(Giới tính nữ) + DH21TB(Giới tính nữ) + DH22AV(Giới tính nữ) + DH22HD(Giới tính nữ) + DH22KE(Giới tính nữ) + DH22LA(Giới tính nữ) + DH22QT(Giới tính nữ) + DH22TB(Giới tính nữ) + DH22TYA(Giới tính nữ) + DH23BQ(Giới tính nữ) + DH23BQC(Giới tính nữ) + DH23CN(Giới tính nữ) + DH23DD(Giới tính nữ) + DH23GN(Giới tính nữ) + DH23HS(Giới tính nữ) + DH23KE(Giới tính nữ) + DH23RE(Giới tính nữ) + DH23SHA(Giới tính nữ) + DH23SHB(Giới tính nữ)
	120
	Thầy Vương
	0906049558
	https://zalo.me/g/pssufg700

	37
	DH19KN (Giới tính nữ) + DH20QTC(Giới tính nữ) + DH20TY(Giới tính nữ) + DH23CB(Giới tính nữ) + DH23CD(Giới tính nữ)  + DH23KM(Giới tính nữ) + DH23KN(Giới tính nữ) + DH23KT(Giới tính nữ Từ MSSV 23120001 đến 23120206 )
	120
	Thầy Vân
	0972078261
	https://zalo.me/g/vfqadd810

	38
	DH23KT (Giới tính nữ: Còn lại) + DH23LD (Giới tính nữ) + DH23QL(Giới tính nữ) + DH23QR(Giới tính nữ) + DH23QT(Giới tính nữ: Từ MSSV 23122002 đến 23122227)
	120
	Thầy Vân
	0972078261
	https://zalo.me/g/wohoip317

	39
	DH23QT (Giới tính nữ: Còn lại) + DH23SM(Giới tính nữ) + DH23TB(Giới tính nữ) + DH23TC(Giới tính nữ) + DH23TD(Giới tính nữ) + DH23TM(Giới tính nữ: Từ MSSV 23122003 đến 23122172)
	120
	Thầy Hoan
	0988392692
	https://zalo.me/g/jxribx067

	40
	DH23TM (Giới tính nữ: Còn lại) + Học lại cùng Trường ĐH Nông lâm
	87
	Thầy Hoan
	0988392692
	https://zalo.me/g/totjdb798

	41
	19CĐTM01 + 20CĐCK01 + 20CĐĐV01 + 20CĐKL01 + 20CĐTM01 + 21CĐAN01 +21CĐKL01+ 21CĐTM01 + 21CĐTM02 + 22CĐAN01 + 22CĐCK01 + 22CĐTM01 + 22CĐTM02 + 23CĐAN01 + 23CĐCK01 + 23CĐKL01 + 23CĐTM01
	120

	Cô Ý
	09338373562
	https://zalo.me/g/pwhbou094

	Đoàn thanh niên – Hội sinh viên K435
(Nhóm zalo làm việc Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Khóa 435
Đoàn – Hội có kế hoạch tổ chức hoạt động cho sinh viên trong khóa học trao đổi với Phòng Quản lý sinh viên qua nhóm zalo làm viêc)
	
	Phụ trách:
Thầy Quanh
	0938218274
	https://zalo.me/g/jlgbgh676

	
Tổng cộng
	4.119
	
	
	



Lưu ý: Sinh viên “coppy” link nhóm zalo của đại đội dán vào “tin nhắn” trên zalo gửi cho bất kỳ “người nào” thì nhóm đại đội mới xuất hiện. Sau đó mới bấm vào nhóm để tham gia trở thành thành viên của nhóm đại đội mình. Có vấn đề gì thắc mắc các em liên hệ số điện thoại Phòng Quản lý sinh viên Trung tâm GDQPAN để được hướng dẫn, giải đáp. SĐT: 0286 272 8201 hoặc địa chỉ email: pqlsv@ttgdqp.edu.vn.
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